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Tiến trình đào tạo khóa 2015: 
 

   

Giáo dục  

thể chất 3 

DCK100033 

(1,0,1) 

Những NLCB 

của CN Mác-

Lênin 1 

DCC100013 

(2,1,1) 

Tư tưởng  

Hồ Chí Minh 

DCC100050 

(2,2,0) 

Tin học  

đại cương 

DCC100140 

(3,2,1) 

Listening & 

Speaking 1 

CSC116091 

(3,2,1) 

Pronunciation 

CSC116120 

(2,1,1) 

Grammar 1 

CSC116131 

(3,1,1) 

Giáo dục  

thể chất 1 

DCK100031 

(1,0,1) 

Pháp luật  

đại cương 

DCC100180 

(2,2,0) 

Những NLCB 

của CN Mác-

Lênin 2 

DCC100012 

(3,3,0) 

Đường lối CM 

của ĐCS VN 

DCC100060 

(3,3,0) 

Writing 1 

CSC116111 

(3,2,1) 

Listening & 

Speaking 2 

CSC116092 

(3,2,1) 

Reading 1 

CSC116101 

(3,2,1) 

Grammar 2 

CSC116132 

(3,2,1) 

Giáo dục  

thể chất 2 

DCK100032 

(1,0,1) 

Tự chọn 

1/2 

1.2.2 

(2,2,0) 

Tiếng Hàn 1 

NNC116011 

(3,2,1) 

Cơ sở  

văn hóa VN 

CSK100020 

(3,2,1) 

Writing 2 

CSC116112 

(3,2,1) 

American 

Culture 

CNC116190 

(3,2,1) 

Reading 2 

CSC116102 

(3,2,1) 

English for 

Customer Care 

CNC116180 

(3,2,1) 

Tiếng Hàn 2 

NNC116012 

(3,2,1) 

Tiếng Việt 

thực hành 

CSK100020 

(2,1,1) 

Business 

English 1 

CNC116151 

(3,2,1) 

Basic 

Translation 

CSC116140  

(3,2,1) 

Xử lý  

bảng tính 

CNC104030 

(3,2,1) 

Language 

Competence 1 

CSC116150 

(3,2,1) 

English for 

Marketing & 

Advertising 

CNC116170 

(3,2,1) 

Giáo dục 

QP & AN 1 

DCC100091 

(3,3,0) 

Giáo dục 

QP & AN 2 

DCC100092 

(2,2,0) 

Giáo dục 

QP & AN 3 

DCC100093 

(3,2,1) 

Tự chọn 

2/3 

2.2.2 

(3,2,1) 

Business 

English 2 

CNC116152  

(3,2,1) 

English for  

Business 

Correspondence 

CNC116160 

(3,2,1) 

English for  

Interviews 

CNC116140 

(3,2,1) 

Language 

Competence 2 

CNC116200 

(3,2,1) 

TT Tốt nghiệp 

TNC116010 

(5,0,5) 

Khóa luận  

tốt nghiệp 

TNC116020 

(5,0,5) 

Sinh viên không làm 

khóa luận học thêm 2 

học phần tốt nghiệp 

sau 

 

* Học phần tốt nghiệp 

bắt buộc: 

1. Practice on 

Business English 

    TNC116070 

    (3,2,1) 

 

* Học phần  tốt  

nghiệp  tự  chọn: 

 

2. English for   

     Presentations 

     TNC116080 

    (2,1,1) 

 

2. English for  

    Negotiating 

     TNC116090       

      (2,1,1) 
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